THANH TRA CHÍNH PHỦ


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố năm 2019
(Kèm theo Quyết định số 312/QĐ-TTCP  ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ áp dụng đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh cho năm 2019)


Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên cơ sở Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI, NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Mục đích

- Đánh giá đúng, khách quan và khuyến khích những nỗ lực của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) trong công tác PCTN, xây dựng văn hóa chống tham nhũng.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh về công tác PCTN trên cơ sở phối hợp đánh giá, chia sẻ và nhân rộng những thực tiễn tốt, hỗ trợ các hoạt động trong công tác PCTN.

- Nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin, báo cáo về công tác PCTN; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác PCTN.

2. Phạm vi

Phạm vi đánh giá là công tác PCTN thuộc trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, bao gồm:

- Hoạt động quản lý nhà nước về PCTN của UBND cấp tỉnh, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh về PCTN; 

- Kết quả thực hiện các quy định về PCTN của các cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện;

- Thời kỳ đánh giá: từ 16/12/2018 đến 15/12/2019.
3. Nội dung 

Đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019 bao gồm 4 nội dung:

3.1 Công tác quản lý nhà nước về PCTN, bao gồm: 
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo về PCTN; 

- Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng;
- Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN;

- Công tác kiểm tra, thanh tra;

- Sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; 

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về PCTN.

3.2 Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa, bao gồm:
- Việc thực hiện công khai, minh bạch
- Cải cách hành chính 
- Việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức
- Minh bạch tài sản, thu nhập
- Xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn
- Xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan, đơn vị
- Kết quả phát hiện, xử lý các vi phạm trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
3.3 Việc phát hiện các hành vi tham nhũng, bao gồm:

- Qua công tác tự kiểm tra nội bộ
- Qua công tác thanh tra
- Qua công tác giải quyết tố cáo tham nhũng
- Qua hoạt động giám sát
- Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng
3.4 Việc xử lý các hành vi tham nhũng, bao gồm:

- Xử lý hành chính
- Xử lý hình sự
- Thu hồi tài sản tham nhũng
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

1. Nguyên tắc đánh giá

· Việc đánh giá khách quan, toàn diện, trung thực, công khai, minh bạch;  

· Việc đánh giá căn cứ vào Bộ chỉ số và tài liệu chứng minh về công tác PCTN;

· Đánh giá trong sự tương tác giữa Thanh tra Chính phủ và UBND cấp tỉnh. 

2. Phương pháp đánh giá 

· Địa phương tổng hợp điểm tự đánh giá từng nội dung vào bảng tổng hợp tại Phụ lục 1.

· Thuyết minh kết quả tự đánh giá chấm điểm chi tiết công tác PCTN trong năm 2019 của địa phương được mô tả tại Phụ lục 2.

· Hồ sơ tài liệu chứng minh được địa phương mô tả tại Phụ lục 3 về danh mục tài liệu chứng minh và tập hợp lưu giữ tài liệu hồ sơ. 

· Nội dung chứng minh về 6 nội dung cần công khai, minh bạch tại Mục 1, Phần B được cung cấp thông tin tại Phụ lục số 4.

· Nội dung chứng minh về minh bạch, tài sản thu nhập cung cấp thông tin tại Phụ lục số 5.

·  Kết quả của công tác phát hiện hành vi tham nhũng cung cấp thông tin tại Phụ lục số 6.

· Kết quả công tác xử lý hành vi tham nhũng cung cấp thông tin tại Phụ lục số7.

3. Tổ chức đánh giá

3.1 UBND cấp tỉnh

· Thu thập tài liệu, tổng hợp số liệu làm bằng chứng, lập hồ sơ đánh giá;

· Tiến hành tự đánh giá bằng cách chấm điểm và xây dựng báo cáo đánh giá  ;

· Gửi Báo cáo kết quả đánh giá và hồ sơ đánh giá về Thanh tra Chính phủ (bản giấy qua Cục Phòng, chống tham nhũng và bản điện tử theo địa chỉ email pacac4@thanhtra.gov.vn); 

· Phối hợp, giải trình hoặc cung cấp tài liệu để làm rõ yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

3.2 Thanh tra Chính phủ
· Hướng dẫn và hỗ trợ UBND cấp tỉnh về công tác đánh giá;

· Phối hợp với UBND cấp tỉnh xem xét, làm rõ Báo cáo đánh giá của UBND cấp tỉnh;

· Xây dựng, tổ chức công bố Báo cáo quốc gia về công tác PCTN cấp tỉnh năm 2019.


